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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần:   QUẦN VỢT 2 (Amateur Tennis 2) 

- Mã số học phần: TC032 

- Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 0 lý thuyết, 30 tiết thực hành và 15 giờ tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 - Bộ môn: Thể thao trường học 

3. Điều kiện tiên quyết: TC 031 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 Trang bị cho người học những kiến thức về: Các phương pháp 

tập luyện môn tennis. Các bài tập tennis. 
2.1.1 

4.2 Rèn luyện các kỹ thuật tennis, phối hợp các kỹ thuật với nhau. 2.2.1 

4.3 
Phát triển kỹ thuật môn tennis để rèn luyện nâng cao sức khỏe, 

nâng cao kỹ chiến thuật trong tập luyện và thi đấu tennis. Tăng 

cường kỹ năng giao tiếp xã hội. 

2.2.2 

4.4 
Trách nhiệm và chuẩn xác trong giảng dạy kỹ thuật động tác môn 

tennis. 
2.3 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trình bày nguyên lý bóng xoáy trong môn quần vợt. 

Nguyên lý đánh bóng xoáy xuống. Nguyên lý đánh bóng 

xoáy ngang (xoáy ra ngoài). 

4.1 2.1.1 

 Kỹ năng   

CO2 

 

Thực hiện được kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy xuống. 

Kỹ thuật giao bóng xoáy ra ngoài. Kỹ thuật đỡ bóng thuận 

tay xoáy xuống. Kỹ thuật đánh bóng trái tay xoáy xuống. Kỹ 

thuật đỡ giao bóng trái tay xoáy xuống. 

4.2 2.2.1 

CO3 
Vận dụng được luật tính điểm môn quần vợt. Phối hợp 

nhóm tập luyện. 
4.3 2.2.2 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 
Thể hiện tính tích cực trong các hoạt động học tập của lớp 

học. 
4.4 2.3 

 

 

 



6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Giới thiệu các nguyên lý về kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống; đồng thời người học thực 

hiện được một số kỹ thuật cơ bản của môn quần vợt: kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy xuống, 

trái tay xoáy xuống, kỹ thuật giao bóng xoáy ra ngoài và một số điều luật về môn quần vợt. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

TT Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 3. Nguyên lý bóng xoáy 1  

3.1. Nguyên lý bóng xoáy trong môn quần vợt  CO1,CO2, 

CO3,CO4 3.2. Nguyên lý đánh bóng xoáy xuống  

3.3. Nguyên lý đánh bóng xoáy ngang (xoáy ra ngoài)  

 

7.2. Thực hành 

TT Nội dung Số tiết CĐR HP 

Bài 1. Kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 2. Kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 3. Kỹ thuật giao bóng xoáy ra ngoài 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 4. Kỹ thuật giao bóng xoáy ra ngoài 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 5. Kỹ thuật đỡ bóng thuận tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 6. Kỹ thuật đỡ bóng thuận tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 7. Kỹ thuật đánh bóng trái tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 8. Kỹ thuật đánh bóng trái tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 9. Kỹ thuật đỡ giao bóng trái tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 10. Kỹ thuật đỡ giao bóng trái tay xoáy xuống 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 11. Ôn tập các kỹ thuật đã học 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 12. Ôn tập các kỹ thuật đã học 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 



TT Nội dung Số tiết CĐR HP 

Bài 13. Kiểm tra kỹ thuật giao bóng thẳng 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 14. Ôn tập các kỹ thuật đã học 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 15. Ôn tập các kỹ thuật đã học 2 CO1,CO2, 

CO3,CO4 

Bài 16. Thi kết thúc  CO1,CO2, 

CO3,CO4 

 

8. Phương pháp giảng dạy:  
- Các phương pháp giảng giải, phân tích, đánh giá, phương pháp trực quan, phương pháp bài 

tập, phương pháp dạy lặp lại 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO4 

2 Điểm giữa kỳ Giao bóng thuận tay thẳng 30% CO1; CO2; 

CO3 

3 Điểm thi kết thúc  Kỹ thuật đỡ bóng thuận tay 

Kỹ thuật đỡ bóng trái tay 

60% CO2; CO3; 

CO4 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được 

quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của 

Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu 
Số đăng ký  

cá biệt 

[1] UB TDTT (2000), Luật quần vợt, NXB TDTT Hà Nội MOL.022665; 

MON.112691 

[2] Piacentini, S (1999), Quần vợt: Kỹ thuật và thực hành, NXB TDTT 

Hà Nội 
MOL.022663; 

MOL.022664 

  

 

https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-47375.html


12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1 Kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy lên   2 

Phối hợp nhóm 

mượn sân 

bóng để tập 

luyện 

2 Kỹ thuật đánh bóng thuận tay xoáy lên   2 

3 Kỹ thuật giao bóng thẳng  2 

4 Kỹ thuật giao bóng thẳng   2 

5 Kỹ thuật đỡ giao bóng thuận tay xoáy lên  2 

6 Kỹ thuật đỡ giao bóng thuận tay xoáy lên   2 

7 Kỹ thuật đánh bóng trái tay xoáy lên   2 

8 Kỹ thuật đánh bóng trái tay xoáy lên   2 

9 Kỹ thuật đỡ giao bóng trái tay xoáy lên  2 

10 Kỹ thuật đỡ giao bóng trái tay xoáy lên   2 

11 Ôn tập các kỹ thuật đã học  2 

12 Ôn tập các kỹ thuật đã học  2 

13 Ôn tập các kỹ thuật đã học  2 

14 Ôn tập các kỹ thuật đã học  2 

15 Ôn tập các kỹ thuật đã học  2 

 

 
 


